
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC KỲ I (4) 
Môn: TOÁN - LỚP 4 

 
 
Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
a. Các chữ số thuộc lớp đơn vị trong số 85 246 917 là: 
A. 8, 5, 2        B. 2, 4, 6        C. 4, 6, 9        D. 9, 1, 7 
b. Dãy số nào dưới đây chỉ gồm các số lẻ? 
A. 1 234; 4 567; 7 890      B. 2 345; 6 789; 8 913       
C. 3 456; 5 678; 9 000      D. 1 357; 2 468; 5 791 
c. Giá trị biểu thức a + b : c với a = 60 ; b = 150 ; c = 6 là: 
A. 85        B. 110        C. 35        D. 150 
d. Một góc có số đo là 85°. Vậy góc đó là: 
A. Góc nhọn        B. Góc bẹt        C. Góc tù        D. Góc vuông 
e. Cho: 4 tấn 6 yến = ......... kg. Số thích hợp vào chỗ chấm là: 
A. 4 060        B. 460        C. 4 600        D. 4 006 
g. Điền vào chỗ trống cho thích hợp: 
Năm 2024, kỉ niệm 110 năm ngày sinh của anh hùng Lý Tự Trọng. Vậy anh hùng Lý Tự 
Trọng sinh năm ...................., năm đó thuộc thế kỉ .................... 
h. Hình bên có: 
A. 2 cặp cạnh song song và 6 góc nhọn 
B. 2 cặp cạnh song song và 4 góc nhọn 
C. 2 cặp cạnh song song và 8 góc nhọn 
D. 2 cặp cạnh song song và 10 góc nhọn 

 
Câu 2. Đặt tính rồi tính: 

452 839  +  316 452 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

853 418  -  241 835 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 



 

45 218  ×  4 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

58 325  :  5 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Câu 3. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:  
8 tấn 450 kg ......... 25 360 kg : 4                5 tấn 25 yến ......... 2 650 kg × 2 
4 m² 55 dm² ......... 210 dm² + 245 dm²        3 040 cm² × 4 ......... 1 m² 200 cm² 
Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
456 + 178 + 544 + 822 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

345 + 189 + 655 + 811 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Câu 5.  
a) Cho hình tứ giác ABCD có góc ở đỉnh A và 
đỉnh B là các góc vuông. Hãy vẽ đường thẳng 
đi qua C song song với AB cắt cạnh AD tại 
điểm E (vẽ vào hình bên). 

 
b) Ghi tên các cặp cạnh song song với nhau: 
........................................................................................................................ 
c) Ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau: 
........................................................................................................................ 
Câu 6. Trong đợt phát động "Tết trồng cây", hai khối lớp Bốn và khối lớp Năm của 
một trường tiểu học trồng được tất cả 684 cây xanh. Biết rằng khối lớp Năm trồng 
được ít hơn khối lớp Bốn 46 cây xanh. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được bao nhiêu 
cây xanh?  

Bài giải 



 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 
Câu 7. Tổng của hai số là 345 678. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 
vào bên trái số bé (có 5 chữ số) thì ta được số lớn.  

Bài giải 
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